
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu này không phải là phiếu trả lời. Vui lòng tham khảo phiếu này để điền câu trả lời vào phiếu khám sức khỏe. 

Phiếu khám sức khỏe trẻ 5 tuổi ① (Vui lòng đưa trẻ đi khám trong khoảng từ lúc 5 tuổi đến khi được 5 tuổi rưỡi). 

 

Vui lòng điền đầy đủ vào phiếu khám và mang theo vào ngày khám. Thông tin được ghi trên phiếu có thể được sử dụng cho mục đích 

thống kê và nghiên cứu khảo sát theo cách không thể xác định được cá nhân. Đối với các ô ghi số, hãy ghi số sát về bên phải; nếu để trống, 

hãy điền số 0. Hãy tô kín bằng bút chì tất cả các ô tròn ○ tương ứng với trường hợp của bạn. Vui lòng điền vào các mục được yêu cầu. 

 

Nếu người điền phiếu là mẹ, hãy chọn 「母」. Nếu là bố, hãy chọn 「父」. Nếu là người khác ngoài bố hoặc mẹ, hãy chọn 「その他」. 

Vui lòng ghi thứ tự sinh của trẻ trong số các con của bạn. 

 

1 Nếu trẻ có thể đứng bằng một chân từ 5 giây trở lên, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

2 Nếu trẻ có thể tự cài và tháo cúc áo, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

3 Nếu trẻ có thể nhìn mẫu và vẽ hình vuông, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

4 Nếu trẻ có thể nói chuyện với phát âm rõ ràng, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

5 Nếu trẻ có triệu chứng bất thường ở mắt khiến bạn lo lắng, hãy chọn 「はい」. Nếu không có triệu chứng đáng lo ngại, hãy chọn 

「いいえ」. 

6 Nếu trẻ thường xuyên nghe nhầm, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

7 Nếu trẻ có thể chơi trò chơi nối chữ (shiritori), hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

8 Nếu trẻ hiểu thắng thua trong trò oẳn tù tì (janken), hãy chọn 「はい」. Nếu không hiểu, hãy chọn 「いいえ」. 

9 Nếu trẻ có thể diễn đạt mong muốn và cảm xúc của mình bằng lời nói, đồng thời giao tiếp tốt với người khác, hãy chọn 「はい」. 

Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

10 Nếu trẻ thường nổi nóng hoặc lên cơn cáu giận, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

11 Nếu có lúc trẻ hoàn toàn không nghe lời dù đã được nhắc nhở, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

12 Nếu trẻ có thể ngồi yên và giữ bình tĩnh trong thời gian dài, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

13 Nếu trẻ dễ bị phân tâm và khó tập trung chú ý, hãy chọn 「はい」. Nếu có thể tập trung, hãy chọn 「いいえ」. 

14 Nếu trẻ có thể chờ đến lượt mình, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

15 Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc chơi theo quy tắc, hãy chọn 「はい」. Nếu không gặp khó khăn, hãy chọn 「いいえ」. 

16 Nếu bạn cảm thấy trẻ quá tập trung hoặc quá cố chấp với một đồ vật hay hành động cụ thể trong sinh hoạt hoặc vui chơi, hãy chọn 

「はい」. Nếu không cảm thấy như vậy, hãy chọn 「いいえ」. 

17 Nếu trẻ có thể chơi hoặc sinh hoạt cùng bạn bè trong môi trường tập thể, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いい

え」. 

18 Nếu trẻ thường chủ động giúp đỡ cha mẹ, giáo viên hoặc các bạn khác, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

19 Nếu trẻ thường xuyên than phiền như đau đầu, đau bụng, buồn nôn,... hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

20 Nếu trẻ thích ở một mình và thường chơi một mình, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

21 Nếu trẻ có thể cùng bạn bè chơi các trò chơi cần sự hợp tác, hãy chọn 「はい」. Nếu không làm được, hãy chọn 「いいえ」. 

22 Nếu trẻ thường tham gia các hoạt động vui chơi vận động ngoài trời, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

 

23 Nếu trẻ ăn sáng hằng ngày, hãy chọn 「はい」. Nếu có ngày không ăn sáng, hãy chọn 「いいえ」. 

24 Nếu trẻ thường ăn cơm cùng gia đình có người lớn, hãy chọn 「はい」. Nếu không ăn cùng gia đình, hãy chọn 「いいえ」. 

25 Nếu phụ huynh thường đánh răng lần cuối cho trẻ sau khi trẻ tự đánh răng, hãy chọn 「仕上げ磨きをしている」. Nếu chỉ phụ 

huynh đánh răng cho trẻ, hãy chọn 「保護者だけで磨いている」. Nếu chỉ trẻ tự đánh răng, hãy chọn 「こどもだけで磨いている」. 

Nếu cả trẻ và phụ huynh đều không đánh răng, hãy chọn 「こどもも保護者も磨いていない」. 



26 Nếu trẻ có thể tự đi đại tiện một mình, hãy chọn 「はい」. Nếu không thể tự làm, hãy chọn 「いいえ」. 

27 Nếu trẻ đã hoàn thành các mũi tiêm chủng cần thực hiện trước 5 tuổi, hãy chọn 「はい」. Nếu chưa hoàn thành, hãy chọn 「いい

え」. 

28 Vui lòng cho biết thời gian trong một ngày trẻ xem tivi hoặc điện thoại thông minh. Nếu không cho trẻ xem, hãy chọn 「見せてい

ない」. Nếu dưới 2 giờ mỗi ngày, hãy chọn 「2時間未満」. Nếu từ 2 giờ trở lên mỗi ngày, hãy chọn 「2時間以上」. 

29 Nếu trẻ xem tivi hoặc video ngay trước khi đi ngủ, hãy chọn 「はい」. Nếu không xem, hãy chọn 「いいえ」. 

30 Nếu có vấn đề khiến bạn lo lắng về giấc ngủ của trẻ, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

31 Vui lòng cho biết những bệnh mà bác sĩ đã từng chẩn đoán cho trẻ (nếu có nhiều mục phù hợp, hãy chọn nhiều mục). Nếu từng 

được chẩn đoán viêm mũi dị ứng, hãy chọn 「アレルギー性鼻炎」. Nếu từng được chẩn đoán viêm da cơ địa, hãy chọn 「アトピー性

皮膚炎」. Nếu từng được chẩn đoán hen suyễn, hãy chọn 「喘息」. Nếu từng được chẩn đoán dị ứng thực phẩm, hãy chọn 「食物アレ

ルギー」. 

32 Nếu trong gia đình có người hút thuốc lá, hãy chọn 「はい」. Nếu không có, hãy chọn 「いいえ」. 

33 Nếu chính bạn đang gặp vấn đề về giấc ngủ, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「いいえ」. 

34 Nếu bạn có thời gian thư giãn, thoải mái để ở bên con, hãy chọn 「はい」. Nếu không có, hãy chọn 「いいえ」. Nếu khó trả lời, hãy 

chọn 「なんともいえない」. 

35 Nếu bạn luôn cảm thấy việc nuôi dạy con khó khăn, hãy chọn 「いつも感じる」. Nếu thỉnh thoảng cảm thấy khó khăn, hãy chọn 

「時々感じる」. Nếu không cảm thấy khó khăn, hãy chọn 「感じない」. 

36 Nếu ở câu 35 bạn đã chọn 「いつも感じる」 hoặc 「時々感じる」, hãy trả lời câu hỏi này. Nếu bạn biết nơi có thể tư vấn khi cảm 

thấy khó khăn trong việc nuôi dạy con, hãy chọn 「はい」. Nếu không biết, hãy chọn 「いいえ」. 

37 Vui lòng cho biết bạn đã từng cảm thấy “không thể chịu nổi nữa” hoặc cần một ai đó giúp đỡ trong việc nuôi dạy con hay chưa. 

Nếu hoàn toàn không có, hãy chọn 「まったくない」. Nếu hầu như không có, hãy chọn 「ほとんどない」. Nếu thỉnh thoảng có, hãy 

chọn 「時々ある」. Nếu luôn cảm thấy vậy, hãy chọn 「いつもある」. 

38 Vui lòng cho biết những người hoặc nơi mà bạn có thể dễ dàng trao đổi, tư vấn hoặc nhận hỗ trợ về việc nuôi dạy con (nếu có 

nhiều mục phù hợp, hãy chọn nhiều mục). Vợ/chồng là 「配偶者」, bố mẹ bên chồng/vợ là 「義父母」, bố mẹ ruột là 「実父母」, bạn 

bè là 「友人」, anh chị em là 「きょうだい」, người hàng xóm là 「近所の人」, văn phòng quận là 「区役所」, cơ sở y tế là 「医療機

関」, nơi trẻ đang theo học là 「保育園等」, sách nuôi dạy con là 「育児書」, các trường hợp khác là 「その他」, nếu không có ai thì 

chọn 「いない」. 

39 Vui lòng cho biết bạn có muốn tiếp tục nuôi dạy con tại khu vực này trong tương lai hay không. Nếu có, hãy chọn 「思う」. Nếu 

tương đối muốn, hãy chọn 「どちらかといえば思う」. Nếu tương đối không muốn, hãy chọn 「どちらかといえば思わない」. Nếu 

không muốn, hãy chọn 「思わない」. 

40 Vui lòng cho biết tình hình kinh tế hiện tại của gia đình bạn. Nếu rất dư dả, hãy chọn 「大変ゆとりがある」. Nếu khá dư dả, hãy 

chọn 「ややゆとりがある」. Nếu bình thường, hãy chọn 「普通」. Nếu hơi khó khăn, hãy chọn 「やや苦しい」. Nếu rất khó khăn, hãy 

chọn 「大変苦しい」. 

41 Nếu trẻ từng chứng kiến cảnh người lớn cãi nhau hoặc có hành vi bạo lực với nhau, hãy chọn 「はい」. Nếu không, hãy chọn 「い

いえ」. 

42 Vui lòng cho biết những việc đã xảy ra trong gia đình trong vài tháng gần đây (nếu có nhiều mục phù hợp, hãy chọn nhiều mục). 

Nếu đã từng kỷ luật con quá mức, hãy chọn 「しつけのし過ぎがあった」. Nếu đã từng đánh con trong lúc nóng giận, hãy chọn 「感情

的に叩いた」. Nếu đã từng để trẻ nhỏ ở nhà một mình và ra ngoài, hãy chọn 「乳幼児だけを家に残して外出した」. Nếu đã từng 

không cho trẻ ăn trong thời gian dài, hãy chọn 「長時間食事を与えなかった」. Nếu đã từng quát mắng bằng những lời lẽ mang tính 

cảm xúc, hãy chọn 「感情的な言葉で怒鳴った」. Nếu không thuộc bất kỳ trường hợp nào, hãy chọn 「いずれも該当しない」. 

43 Vui lòng chọn khuôn mặt thể hiện đúng nhất cảm xúc của bạn về việc nuôi dạy con. Khuôn mặt ngoài cùng bên trái có nghĩa là rất 

hài lòng. Khuôn mặt thứ hai từ bên trái có nghĩa là hài lòng. Khuôn mặt ở giữa có nghĩa là bình thường. Khuôn mặt thứ hai từ bên 

phải có nghĩa là tức giận. Khuôn mặt ngoài cùng bên phải có nghĩa là buồn bã hoặc đang gặp khó khăn. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu này không phải là phiếu trả lời. Vui lòng tham khảo phiếu này để điền câu trả lời vào phiếu khám sức khỏe. 

Phiếu khám sức khỏe trẻ 5 tuổi ② (Vui lòng đưa trẻ đi khám trong khoảng từ lúc 5 tuổi đến khi được 5 tuổi rưỡi). 

 

Vui lòng ghi số tuần thai khi sinh. 

Vui lòng ghi cân nặng khi sinh. 

 

45 Vui lòng cho biết thành phần gia đình theo góc nhìn của trẻ (nếu có nhiều mục phù hợp, hãy chọn nhiều mục). Nếu có bố, hãy 

chọn 「父」. Nếu có mẹ, hãy chọn 「母」. Nếu có anh chị em, hãy chọn 「きょうだい」. Nếu có ông, hãy chọn 「祖父」. Nếu có bà, hãy 

chọn 「祖母」. Nếu có người khác, hãy chọn 「その他」. 

46 Nếu có điều gì lo lắng hoặc bất an liên quan đến việc nuôi dạy con, việc học tập của trẻ,... hãy chọn 「あり」. Nếu không có, hãy 

chọn 「なし」. Nếu chọn 「あり」, vui lòng ghi cụ thể nội dung lo lắng hoặc bất an. 

47 Nếu hiện nay trẻ đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc chăm sóc trẻ, hãy chọn 「あり」. Nếu không có, hãy chọn 「なし」. Nếu chọn 

「あり」, vui lòng ghi tên cơ sở mà trẻ đang theo học. 

48 Nếu bạn đã nhận được nhận xét hoặc thông tin từ nơi trẻ đang theo học về sự tăng trưởng, phát triển hoặc tình hình sinh hoạt của 

trẻ trong tập thể, hãy chọn 「あり」. Nếu không có, hãy chọn 「なし」. Nếu chọn 「あり」, vui lòng ghi cụ thể nội dung. 

49 Nếu trong đợt khám sức khỏe khi trẻ 3 tuổi đã được chỉ ra có bất thường hoặc vấn đề cần lưu ý, hãy chọn 「はい」. Nếu không 

được chỉ ra bất thường nào, hãy chọn 「いいえ」. Nếu chọn 「はい」, vui lòng cho biết nội dung bất thường (nếu có nhiều mục phù 

hợp, hãy chọn nhiều mục). Nếu là bất thường thuộc nội khoa, hãy chọn 「内科」. Nếu thuộc tai mũi họng, hãy chọn 「耳鼻科」. Nếu 

thuộc nhãn khoa, hãy chọn 「眼科」. Nếu liên quan đến sự phát triển của trẻ, hãy chọn 「発達」. Nếu thuộc trường hợp khác, hãy chọn 

「その他」. 

50 Vui lòng cho biết những cơ quan hoặc dịch vụ mà bạn đã từng sử dụng ít nhất một lần sau đợt khám sức khỏe khi trẻ 3 tuổi (nếu 

có nhiều mục phù hợp, hãy chọn nhiều mục). Cơ sở y tế là 「医療機関」, trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ em là 「療育センター」, trung 

tâm gia đình và trẻ em (cơ quan tư vấn trẻ em) là 「こども家庭センター（児童相談所）」, cơ sở hỗ trợ phát triển trẻ em là 「児童発達

支援事業所」, lớp hướng dẫn hỗ trợ học tập chuyên biệt là 「通級指導教室」, chế độ tăng cường giáo viên chăm sóc tại nơi trẻ theo 

học là 「すこやか保育」, tư vấn tại văn phòng quận là 「区役所での個別相談や発達支援に関する教室等の事業」, các trường hợp 

khác là 「その他」. 

 

Các mục bên dưới sẽ do cơ sở y tế điền, vì vậy vui lòng không điền vào. 

Ý nghĩa của từng mức đánh giá như sau: 

「異常なし」 có nghĩa là không có bất thường. 「要経過観察」 có nghĩa là cần tiếp tục theo dõi diễn biến. 「既医療」 có nghĩa là hiện 

đang được điều trị hoặc chăm sóc y tế. 「要紹介」 có nghĩa là cần được giới thiệu đến cơ quan hoặc cơ sở khác. Nếu cần giới thiệu đến 

cơ quan hoặc cơ sở khác để thực hiện kiểm tra chuyên sâu thì sẽ là 「要精密」, nếu để điều trị thì sẽ là 「要治療」. 

Ý nghĩa của từng mức đánh giá như sau: 

「異常なし」 có nghĩa là không có bất thường. 「要経過観察」 có nghĩa là cần tiếp tục theo dõi diễn biến. 「既医療」 có nghĩa là hiện 

đang được điều trị hoặc chăm sóc y tế. 「既療育」 có nghĩa là hiện đang được hỗ trợ phát triển hoặc can thiệp chuyên môn. 「要紹介」 

có nghĩa là cần được giới thiệu đến cơ quan hoặc cơ sở khác. 

Nếu cần giới thiệu đến cơ quan hoặc cơ sở khác để thực hiện kiểm tra chuyên sâu thì sẽ là 「要精密」, nếu để điều trị thì sẽ là 「要治

療」. 

 

Các mục bên dưới sẽ do văn phòng quận điền, vì vậy vui lòng không điền vào. 


